
Bảng ma trận đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt lớp 2

	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Kiến thức Tiếng Việt:

- Nhận biết được các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm, tính chất.

- Nêu được các từ trái nghĩa với các từ cho sẵn

- Biết đặt câu và TLCH theo các kiểu câu Ai là gì? Ai làm gì? Ai thế nào? Biết đặt câu hỏi với các cụm từ Ở đâu? Như thế nào? Khi nào? Vì sao?

- Biết cách dùng dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm than, dấu hỏi chấm.
	Số câu
	1
	
	2
	
	
	
	
	
	3
	

	
	Số điểm
	0.5
	
	1
	
	
	
	
	
	1.5
	

	Đọc hiểu văn bản:

- Biết nêu nhận xét đơn giản một sô hình ảnh, nhân vật hoặc chi tiết trong bài đọc; liên hệ được với bản thân, thực tiễn bài học.

- Hiểu ý chính của đoạn văn, nội dung bài

- Biết rút ra bài học, thông tin đơn giản từ bài học.
	Số câu
	3
	
	
	1
	1
	
	
	1
	4
	2

	
	Số điểm
	1.5
	
	
	1
	1
	
	
	1
	2.5
	2

	Tổng
	Số câu
	4
	
	2
	1
	1
	
	
	1
	7
	2

	
	Số điểm
	2.0
	
	1.0
	1.0
	1.0
	
	
	1.0
	4
	2


KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II

MÔN: TIẾNG VIỆT 2
Năm học: 2020 - 2021
A/ Kiểm tra đọc (10 điểm)

I/ Đọc thành tiếng (4 điểm)

        Cho học sinh đọc một đoạn văn không có trong sách giáo khoa (do giáo viên lựa chọn và chuẩn bị trước, ghi rõ tên bài, đoạn đọc và số trang vào phiếu cho từng học sinh bốc thăm rồi đọc thành tiếng).

                                                                     Nhà Chích và Bồ Nâu

Trên cây ngái sau vườn nhà tôi, vợ chồng Chích nuôi bốn chú Chích con và hai con Bồ Nâu. Ngày ngày, vợ chồng Chích như con thoi tha mồi về mớm cho lũ con.
         Lũ chim non lớn dần. Bốn chú chim Chích tập bay chuyền trên cây ngái, quấn quýt theo sau cha mẹ. Hai con Bồ Nâu đứng bên mép tổ, đập cánh rỉa lông, nhìn ra phía chân trời xa tít. Rồi đột nhiên chúng bay vọt lên, phóng đi giữa nắng. Vợ chồng Chích hoảng hốt bay theo hai con Bồ Nâu một quãng, rồi thảng thốt quay về.
         Dưới bóng lá cây ngái xanh mát, cả nhà Chích ríu ran.
                                               (Vũ Tú Nam)
              Câu hỏi 1: Ngày ngày, vợ chồng Chích tha mồi về làm gì?.

Con búp bê vải
     Ngày sinh nhật Thúy, mẹ đưa Thúy ra phố đồ chơi. Mẹ bảo Thúy chọn một thứ đồ chơi em thích nhất. Đi dọc gần hết phố đồ chơi, cô bé nhìn hoa cả mắt, vẫn không biết nên mua gì vì thứ nào em cũng thích. Đến cuối phố, thấy một bà cụ tóc bạc ngồi bán những con búp bê bằng vải giữa trời giá lạnh, Thúy kéo tay

mẹ dừng lại. Bà cụ nhìn hai mẹ con Thúy, cười hiền hậu:
     - Cháu mua búp bê cho bà đi!
     Thúy nhìn bà, rồi chỉ vào con búp bê được khâu bằng mụn vải xanh, mặt độn bông, hai con mắt được chấm mực không đều nhau:
     - Mẹ mua con búp bê này đi!
Trên đường về, mẹ hỏi Thúy:
     - Sao con lại mua con búp bê này?
     Thúy cười:

   - Vì con thương bà. Bà già bằng bà nội, mẹ nhỉ? Trời lạnh thế mà bà không được ở nhà, Con mua búp bê cho bà vui.

                                                                                                    ( Sưu tầm)

Câu hỏi 1: Ngày sinh nhật Thúy, mẹ đưa thúy đi đâu?                                                       Câu hỏi 2: Vì sao Thúy lại mua con búp bê được khâu bàng vải này?
Ngọn đèn vĩnh cửu

         Hồi nhỏ, Ngô Thì Sĩ rất thích được đến trường học cùng các bạn. Nhà nghèo, không có tiền đi học. Những lúc rỗi việc, Sĩ thường đứng ngoài cửa lớp xem các bạn học bài.
        Khao khát học tập, ngày ngày, Sĩ mượn sách của các bạn, đến đêm ngồi chép lại. Không có đèn dầu thắp đèn, Sĩ phải đốt lửa lấy ánh sáng mà học. Những đêm trăng sáng, Sĩ viết bài, đọc sách dưới ánh trăng.
        Biết nhà Sĩ nghèo, lại mượn sách để chép bài vào ban đêm, các bạn hỏi Sĩ lấy đèn đâu mà học. Sĩ chỉ tay lên mặt trăng, tươi cười nói:
      - Mình có ngọn đèn lớn, ngọn đèn vĩnh cửu ở trên bầu trời kia kìa! 

                                                    (Sưu tầm)

Câu hỏi 1: Những  lúc rỗi việc, Sĩ thường đứng ngoài lớp để làm gì?

Câu hỏi 2: Không có đèn dầu thắp Sĩ  làm gì để học?

Tình bạn
       Tối hôm ấy, mẹ đi vắng, dặn Cún trông nhà, không được đi đâu. Chợt Cún nghe có tiếng kêu ngoài sân:

       - Cứu tôi với!

      Thì ra Cáo già đã tóm được Gà con tội nghiệp.

 Cún con sợ Cáo nhưng lại rất thương Gà con. Cún nảy ra một kế. Cậu đội mũ sư tử lên đầu rồi hùng dũng tiến ra sân. Cáo già trông thấy hoảng quá, buông ngay Gà con để chạy thoát thân. Móng vuốt của Cáo cào làm Gà con bị thương. Cún liền ôm Gà con, vượt đường xa, vượt đêm tối, chạy một mạch đến nhà bác sĩ Dê núi. Bác sĩ nhanh chóng băng bó vết thương cho Gà con. Gà con run rẩy vì lạnh và đau, Cún liền cởi áo của mình ra đắp cho bạn. Thế là Gà con được cứu sống. Về nhà, Cún kể lại mọi chuyện cho mẹ nghe. Mẹ liền xoa đầu Cún, khen:

       - Con đúng là Cún con dũng cảm! Mẹ rất tự hào về con!

                                                                  Theo Mẹ kể con nghe    

Câu hỏi 1: Thấy Gà con bị Cáo già bắt, Cún con đã làm gì?

Câu hỏi 2: Vì sao Cáo già lại bỏ Gà con lại và chạy thoát chân?

II/ Đọc hiểu: (6 điểm) 
I. Kiểm tra đọc: (10 điểm)
1. Kiểm tra đọc thành tiếng (4 điểm).

Học sinh bốc thăm đọc một đoạn văn khoảng 50 tiếng/phút và trả lời một câu hỏi có liên quan đến nội dung đoạn đọc trong các bài tập đọc từ tuần 28 đến tuần 34.

2. Kiểm tra đọc hiểu - kết hợp kiến thức Tiếng Việt: (6 điểm).

Đọc bài văn sau: 
Bác Hồ rèn luyện thân thể
Bác Hồ rất chăm rèn luyện thân thể. Hồi ở chiến khu Việt Bắc, sáng nào Bác cũng dậy sớm tập luyện. Bác tập chạy ở bờ suối. Bác còn tập leo núi. Bác cũng chọn những ngọn núi cao nhất trong vùng để leo lên với đôi bàn chân không. Có đồng chí nhắc:

- Bác nên đi giày cho khỏi đau chân.

- Cảm ơn chú. Bác tập leo chân không cho quen.

Sau giờ tập, Bác tắm nước lạnh để luyện chịu đựng với giá rét.

                                                                                                   Theo Đầu nguồn
Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu: 
Câu 1: (0,5 điểm)
Câu chuyện này kể về việc gì ?

A. Bác Hồ rèn luyện thân thể.

B. Bác Hồ ở chiến khu Việt Bắc.

C. Bác Hồ tập leo núi với bàn chân không.

D. Bác Hồ rèn luyện thân thể bằng những cách nào ?

Câu 2: (0,5 điểm)
Bác Hồ đã luyện tập ở đâu ?

A. Chiến khu Việt Bắc.

B. Trại nhi đồng.

C. Nhà sàn nơi Bác ở và làm việc.

D. Ở nước ngoài.

Câu 3: (1 điểm) Bác Hồ rèn luyện thân thể bằng những cách nào ?
A. Dậy sớm, luyện tập.

B. Dậy sớm, tập chạy, leo núi bằng chân không, tắm nước lạnh.

C. Dậy sớm, tập chạy, tắm nước lạnh.

D. Leo núi bằng chân không, tắm nước lạnh.

Câu 4: (1 điểm) Cặp trừ trái nghĩa là:

A. lười - biếng
B. chăm - chỉ

C. lười biếng - chăm chỉ 

D. chăm chỉ - luyện tập

Câu 5: (1 điểm) Bộ phân được in đậm trong câu “Sau giờ tập, Bác tắm nước lạnh để luyện chịu đựng với giá rét.” trả lời cho câu hỏi nào ?
A. Vì sao ?
B. Khi nào ?

C. Ở đâu ?

D. Để làm gì ?

Câu 6: (1 điểm) Trong câu chuyện trên chúng ta học tập được điều gì từ Bác Hồ ?

Câu 7: (1 điểm) Hãy đặt 1 câu theo mẫu câu kiểu Ai thế nào ?
- Mẹ em rất dịu dàng.

- Hoặc: Cha em rất dũng cảm.
II. Kiểm tra viết:
1. Chính tả (Nghe-viết): (4 điểm) 
Giúp bà


Hôm nay bà đau lưng, không dậy được như mọi ngày. Em trở dậy mới hiểu mọi việc còn nguyên. Em làm dần từng việc: quét nhà, cho gà, lợn ăn. Mặt trời vừa lên cao, nắng bắt đầu chói chang, em phơi quần áo, rải rơm ra sân phơi. Xong việc ngoài sân, em vào nhóm bếp, nấu cháo cho bà. Mùi rơm cháy thơm thơm. Em thấy trong lòng rộn ràng một niềm vui.

2. Tập làm văn: (6 điểm)            
Em hãy viết đoạn văn từ 3 đến 5 câu kể về ảnh Bác Hồ :

   Gợi ý:

a) Ảnh Bác được treo ở đâu ?

b) Trông Bác như thế nào (râu tóc, vầng trán, đôi mắt,….) ?

c) Em muốn hứa với Bác điều gì ?

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CUỐI NĂM NĂM HỌC 2020- 2021

MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2

I. Kiểm tra đọc:

1. Đọc thành tiếng: (4 điểm)
- Tốc độ đạt yêu cầu( 40 tiếng/ 1 phút)  (không đọc sai quá 7 tiếng): 2 điểm

- Ngắt nghỉ hơi đúng, giọng đọc có biểu cảm : 1 điểm

- Trả lời đúng câu hỏi: 1 điểm

2. Đọc thầm rồi làm bài tập: ( 6 điểm)

	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5

	A
	A
	B
	C
	D

	0, 5 điểm
	0, 5 điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm


Câu 6 : (1 điểm ) 
- Qua câu chuyện em đã học tập được từ Bác Hồ là cần chịu khó, chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao để có sức khỏe tốt.

Câu 7: (1 điểm ) 

Học sinh đặt câu đúng chính tả và mẫu câu được 1 điểm.
II. Kiểm tra viết:
1. Viết chính tả (4 điểm)

-Tốc độ đạt yêu cầu (45 chữ/15 phút)

 - Viết đủ số chữ trong bài: 2 điểm.

- Chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ: 1 điểm.


- Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi): 1 điểm. Mắc 5 lỗi vẫn được 1 điểm. Mắc 6 lỗi trở lên bắt đầu tính điểm trừ.


- Trình bày hợp lí khổ thơ (biết tính ô để viết lùi vào so với lề sao cho trình bày cân đối trong trang giấy), các câu thơ thẳng hàng; viết sạch, đẹp: 1 điểm.

2. Tập làm văn: (6 điểm)

- Nội dung (4 điểm): 

(Những bài viết không theo các gợi ý được nêu trong đề bài mà nội dung bài văn hợp lí vẫn cho điểm bình thường).

- Kĩ năng (2 điểm):


+ Điểm tối đa cho kĩ năng viết chữ, viết đúng chính tả: 1 điểm.


+ Điểm tối đa cho kĩ năng dùng từ, đặt câu: 0, 5 điểm.


+ Điểm tối đa cho phần sáng tạo: 0, 5 điểm.
                                                                            Cư Bao, ngày  8 tháng 5 năm 2021
CHUYÊN MÔN DUYỆT




Giáo viên ra đề














                                                                                     Vũ Thị Hiền 






Đinh Thị Mai Huề


	TRƯỜNG TIỂU HỌC Y JÚT
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II LỚP 2
MÔN TIẾNG VIỆT
Năm học  2020 -2021


Họ và tên học sinh:………………………………………..…

Lớp 2.....

	Điểm
	Nhận xét của giáo viên

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….


Phần II:  Đọc hiểu:
Đọc bài văn sau: 
Bác Hồ rèn luyện thân thể
Bác Hồ rất chăm rèn luyện thân thể. Hồi ở chiến khu Việt Bắc, sáng nào Bác cũng dậy sớm tập luyện. Bác tập chạy ở bờ suối. Bác còn tập leo núi. Bác cũng chọn những ngọn núi cao nhất trong vùng để leo lên với đôi bàn chân không. Có đồng chí nhắc:

- Bác nên đi giày cho khỏi đau chân.

- Cảm ơn chú. Bác tập leo chân không cho quen.

Sau giờ tập, Bác tắm nước lạnh để luyện chịu đựng với giá rét.

                                                                                                   Theo Đầu nguồn
Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu: 
Câu 1: (0,5 điểm)
Câu chuyện này kể về việc gì ?

A. Bác Hồ rèn luyện thân thể.

B. Bác Hồ ở chiến khu Việt Bắc.

C. Bác Hồ tập leo núi với bàn chân không.

D. Bác Hồ rèn luyện thân thể bằng những cách nào ?

Câu 2: (0,5 điểm)
Bác Hồ đã luyện tập ở đâu ?

A. Chiến khu Việt Bắc.

B. Trại nhi đồng.

C. Nhà sàn nơi Bác ở và làm việc.

D. Ở nước ngoài.

Câu 3: (1 điểm) Bác Hồ rèn luyện thân thể bằng những cách nào ?
A. Dậy sớm, luyện tập.

B. Dậy sớm, tập chạy, leo núi bằng chân không, tắm nước lạnh.

C. Dậy sớm, tập chạy, tắm nước lạnh.

D. Leo núi bằng chân không, tắm nước lạnh.

Câu 4: (1 điểm) Cặp trừ trái nghĩa là:

A. lười - biếng
B. chăm - chỉ

C. lười biếng - chăm chỉ 

D. chăm chỉ - luyện tập

Câu 5: (1 điểm) Bộ phân được in đậm trong câu “Sau giờ tập, Bác tắm nước lạnh để luyện chịu đựng với giá rét.” trả lời cho câu hỏi nào ?
A. Vì sao ?
B. Khi nào ?

C. Ở đâu ?

D. Để làm gì ?

Câu 6: (1 điểm) Trong câu chuyện trên chúng ta học tập được điều gì từ Bác Hồ ?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Câu 7: (1 điểm) Hãy đặt 1 câu theo mẫu câu kiểu Ai thế nào ?
- Mẹ em rất dịu dàng.

- Hoặc: Cha em rất dũng cảm.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
	TRƯỜNG TIỂU HỌC Y JÚT
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II LỚP 2
MÔN TIẾNG VIỆT
Năm học  2020 - 2021


Họ và tên học sinh:………………………………………..…

Lớp 2.....

	Điểm
	Nhận xét của giáo viên

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….


1.Chính tả:  (Nghe – viết) 

Bài: Giúp bà
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2/ Tập làm văn 
       Em hãy viết đoạn văn từ 3 đến 5 câu kể về ảnh Bác Hồ :

   Gợi ý:

a) Ảnh Bác được treo ở đâu ?

b) Trông Bác như thế nào (râu tóc, vầng trán, đôi mắt,….) ?

c) Em muốn hứa với Bác điều gì ?

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



